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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 7/3/2011 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng  ngày 16 tháng 11 năm 2013 
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 7 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.
1. Sửa đổi Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng thi đua và khen thưởng
1. Đối tượng thi đua thường xuyên gồm:

a) Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

b) Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Các tập thể nhỏ trong các đơn vị quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

d) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị quy định tại các điểm a, b và c của khoản này, kể cả công chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên. 

2. Đối tượng thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề: 

Trong trường hợp tổ chức phong trào thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề thì tuỳ theo mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua, các đối tượng tham gia gồm:

a) Các cá nhân, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Cá nhân, tập thể thuộc Sở Tư pháp;

c) Pháp chế Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,
d) Cá nhân, tổ chức thuộc Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, 
đ) Cá nhân, tổ chức khác hoạt động trong các lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp. Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề của Bộ xác định cụ thể các cá nhân, tổ chức tham gia..

3. Đối tượng khen thưởng gồm:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này;

b) Cá nhân có công lao đóng góp, xây dựng và phát triển ngành Tư pháp được khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” thực hiện theo quy định của pháp luật về xét tặng Kỷ niệm chương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định; 

c) Cá nhân được khen thưởng cống hiến; 

d) Tổ chức, cá nhân được khen thưởng đối ngoại;
e) Cá nhân, tập thể được khen thưởng thành tích đột xuất xuất sắc.”
2. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003; Điều 3 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

2. Nguyên tắc khen thưởng: được thực hiên theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013; Điều 2 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và các nguyên tắc sau đây:

- Thành tích đến đâu khen thưởng đến đ;.

- Hình thức kỷ luật của cá nhân chỉ xem xét một lần đối với một hình thức khen thưởng (những lần xét khen sau không căn cứ vào hình thức kỷ luật đã xét lần trước);
- Đối với hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (từ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trở lên) trong một năm mỗi cá nhân chỉ được xét tặng một hình thức (trừ trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất, khen cống hiến).”
3. Sửa đổi khoản 1, điểm b,c khoản 2 Điều 5 như sau:

“Điều 5. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua

1. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Điều 2, 3 Thông tư số 07/2014/TT-BNV.
2. Phát động phong trào thi đua:

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động và điều kiện, đặc điểm cụ thể của cơ quan, đơn vị để xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề và tổ chức phát động phong trào thi đua đối với cá nhân, tập thể thuộc phạm vi quản lý;
c) Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động và điều kiện, đặc điểm cụ thể của cơ quan, đơn vị để xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch thi đua theo đợt, theo chuyên đề và tổ chức phát động phong trào thi đua đối với cá nhân, tập thể thuộc phạm vi quản lý.”
4. Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Đăng ký danh hiệu thi đua, ký giao ước thi đua
1. Các đơn vị thuộc Bộ tổ chức cho các cá nhân, tập thể đăng ký phấn đấu thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, danh hiệu thi đua và gửi 01 bản đăng ký thi đua về Cụm thi đua; 01 bản về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 28 tháng 02 hàng năm
2. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức cho cá nhân, tập thể, gồm cả các Chi cục trực thuộc đăng ký thi đua và gửi  01 bản đăng ký thi đua về Vụ Thi đua - Khen thưởng; 01 bản đăng ký thi đua về Khu vực thi đua và 01 bản về Tổng cục Thi hành án dân sự trước ngày 28 tháng 02 hàng năm.”
5. Sửa đổi Điều 8 như sau:

“Điều 8. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua đối với cá nhân
1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013, Điều 3 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-BNV.
2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp” được xét hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003; Điều 14 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư số 07/2014/TT-BNV. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”..
4. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013, Điều 5 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP .

6. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Điều 9. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với tập thể
1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng hàng năm cho tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 3 Điều 25 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003, khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013, Điều 6 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 07/2014/TT-BNV. Số lượng tập thể đề nghị xét tặng “Cờ thi đua Chính phủ” không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp.
Tập thể được xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” phải là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua và đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

2. Danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”  được xét tặng hàng năm cho tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003; khoản 4 Điều 16 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. 

Tập thể được xét tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” phải là tập thể tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ được giao trong năm và đạt tiêu chuẩn danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Cụm, Khu vực thi đua họp bình xét, đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” và “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.
3. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng mỗi năm một lần vào thời điểm kết thúc năm công tác cho những tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lựa chọn trong số các tập thể Lao động tiên tiến đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003.
4. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng mỗi năm một lần vào thời điểm kết thúc năm công tác cho tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao, đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 và phải có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên.”
7. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 11 như sau:

c. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước 
Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng 2003; Luật Thi đua, Khen thưởng 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2014/TT-BNV cụ thể:

1. Huân chương Sao vàng được tặng cho tập thể; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2 Điều 34 của Luật Thi đua, Khen thưởng 2003, khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013, Khoản 1, 2 Điều 20 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Điều 7 Nghị định số 65/2014/CP-NĐ, Điều 13 Thông tư 07/2014/TT-BNV;
2. Huân chương Hồ Chí Minh được tặng cho tập thể; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Thi đua, khen thưởng 2003, khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013, khoản 1, 4 Điều 21 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Điều 8 Nghị định số 65/2014/CP-NĐ, Điều 13 Thông tư 07/2014/TT-BNV;
3. Huân chương Độc lập gồm:

- Huân chương Độc lập hạng nhất được tặng cho tập thể; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013, Điều 9 Nghị định số 65/2014/CP-NĐ;
- Huân chương Độc lập hạng nhì được tặng cho tập thể; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013, Điều 10 Nghị định số 65/2014/CP-NĐ;
- Huân chương Độc lập hạng ba được tặng cho tập thể; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013, Điều 11 Nghị định số 65/2014/CP-NĐ.

4. Huân chương Lao động gồm:

- Huân chương Lao động hạng nhất được tặng cho tập thể; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013, Điều 15 Nghị định số 65/2014/CP-NĐ;
- Huân chương Lao động hạng nhì được tặng cho tập thể; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013, Điều 16 Nghị định số 65/2014/CP-NĐ;
- Huân chương Lao động hạng ba được tặng cho tập thể; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013, Điều 17 Nghị định số 65/2014/CP-NĐ.

5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho tập thể và cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 38 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013, Điều 23 Nghị định số 65/2014/CP-NĐ;
6. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng cho tập thể; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 31 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013; Điều 44 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;
7. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” để tặng cho những nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Tư pháp quản lý đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Thi đua, khen thưởng 2003; khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng 2013 và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo.

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng của ngành Tư pháp
a) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” được thực hiện theo quy định về xét tặng Kỷ niệm chương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;
b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được tặng cho cá nhân, tập thể thuộc các đối tượng thi đua quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013 và Điều 24 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP; cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc đột xuất hoặc được bình xét thi đua theo đợt, theo chuyên đề hoặc khi kết thúc một cuộc vận động do Bộ phát động có tác dụng giáo dục, học tập trong toàn Ngành;

c) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tặng cho cá nhân, tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 42 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013; cá nhân tập thể, có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc được bình xét thi đua theo đợt, theo chuyên đề hoặc khi kết thúc một cuộc vận động do cơ quan, đơn vị phát động, có tác dụng giáo dục, học tập trong cơ quan, đơn vị

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3, 4 Điều 13 như sau:

“Điều 13. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” theo quy định tại Khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013. Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” cho cá nhân, tập thể các đơn vị thuộc Bộ không có tư cách pháp nhân, không có tài khoản, không có con dấu riêng theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP.
3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” và Giấy khen theo quy định tại khoản 46 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013.
4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ không có tư cách pháp nhân quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” và Giấy khen sau khi được Bộ trưởng phê duyệt, Thủ trưởng các đơn vị ký Quyết định thừa lệnh Bộ trưởng và đóng dấu Bộ”.
11. Sửa đổi khoản 1 Điều 14 như sau:

“Điều 14. Tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

1. Nghi thức tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: Huân chương, Huy chương, Danh hiệu vinh dự nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, “Cờ thi đua của Chính phủ” và “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. 

12. Sửa đổi khoản 1, 2, 3 Điều 15 như sau:

“Điều 15. Thủ tục và hồ sơ đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
1. Thủ tục và hồ sơ đề nghị xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thực hiện theo quy định từ Điều 53 đến Điều 65 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Điều 1 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Điều 19 Thông tư số 07/TT-BNV . Ngoài số lượng văn bản trong hồ sơ gửi cho cấp có thẩm quyền theo quy định, thì cơ quan, đơn vị phải gửi thêm 01 bộ để lưu tại Bộ Tư pháp.

2. Hồ sơ đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: “Tập thể lao động xuất sắc”, “Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” gồm:

a) Tờ trình (theo mẫu số 1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 2);

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng có nhận xét, xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp (theo các mẫu số 4, 5, 6, 7 và mẫu số 11);

c) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen (theo mẫu số 12);

d) Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, mưu trí, sáng tạo được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công nhận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.
e) Tờ trình kèm theo Biên bản Hội nghị tổng kết và biên bản kiểm phiếu bình xét, đề nghị của Cụm hoặc Khu vực thi đua đối với trường hợp đề nghị “Cờ thi đua của Chính phủ”;“Cờ thi đua ngành Tư pháp”; ý kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đối với trường hợp đề nghị khen thưởng tổ chức nước ngoài, người nước ngoài. 

3. Hồ sơ đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng là “Giấy khen”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến” gồm:
a) Văn bản kèm theo danh sách các cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 3);
b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở;

c) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng có nhận xét, xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp;

d) Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công nhận đối với các cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.
13. Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 17 như sau:

“Điều 17. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng
2. Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng) được quy định như sau:

a) Đối với “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, trước ngày 15 tháng 4 năm sau. Đối với “Cờ thi đua của Chính phủ”, trước ngày 15 tháng 3 năm sau; đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trước ngày 01 tháng 9 hàng năm;
b) Đối với Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” và các hình thức khen thưởng thường xuyên khác cấp Nhà nước, chậm nhất là ngày 15 tháng 4 hàng năm; đối với cơ sở đào tạo thuộc Bộ chậm nhất là ngày 01 tháng 9 hàng năm.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quyết định thời gian gửi hồ sơ thi đua khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của mình.

14. Sửa đổi khoản 1, 6, 7 Điều 18 như sau:

“Điều 18. Tuyến trình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
1. Cấp chủ trì phát động các đợt thi đua là cấp lựa chọn cá nhân, tập thể xuất sắc để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Tuyến trình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Điều 20 Thông tư số 07/2014/TT-BNV.
6. Giám đốc Sở Tư pháp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho tập thể Sở; “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho cá nhân, tập thể thuộc phạm vi Sở quản lý có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho cá nhân có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp theo quy định.

7. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xét tặng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, 7, 8 Điều 19 như sau:

“Điều 19.  Xét đề nghị khen thưởng

5. Đối với việc xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho tập thể Sở Tư pháp, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các  tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp hoàn thiện hồ sơ gửi Vụ Thi đua - Khen thưởng thẩm định, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xem xét, trình Bộ trưởng xét tặng hoặc Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng,.
7. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm đề xuất, trình các hình thức khen thưởng đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (đã nghỉ hưu hoặc từ trần), hoàn thiện hồ sơ gửi Vụ Thi đua - Khen thưởng thẩm định, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xem xét, trình Bộ trưởng trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét tặng. 

8. Đối với hình thức tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các đối tượng là cá nhân, tập thể quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này và cho cá nhân, tập thể ngoài ngành Tư pháp thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao quản lý, theo dõi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi Vụ Thi đua - Khen thưởng thẩm định, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xem xét và trình Bộ trưởng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

16. Sửa đổi khoản 2 Điều 22 như sau:

“Điều 22. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng
2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, ghi sổ, thống kê theo dõi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị mình. Các quyết định về tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải gửi cho Vụ Thi đua - Khen thưởng chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành quyết định.”
17. Sửa đổi Điều 23 như sau:

“Điều 23. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập và chỉ định các thành viên theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP.
2. Thành viên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng; 

b) Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp là Thứ trưởng phụ trách;
c) Phó Chủ tịch Thường trực là Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, một số Phó Chủ tịch và ủy viên do Bộ trưởng chỉ định.
3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp gồm có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. 

4. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp; xem xét đề nghị Bộ trưởng tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp làm việc theo Quy chế hoạt động do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. 
Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp có thể mời một số đại biểu có liên quan tham dự các cuộc họp của Hội đồng; các đại biểu mời tham dự được phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng.

5. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Tham mưu cho Bộ trưởng phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền;

b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn;

c) Tham mưu cho Bộ trưởng kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng;

d) Tham mưu cho Bộ trưởng quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.
18. Sửa đổi khoản 3 Điều 25 như sau:

Điều 25. Hội đồng khoa học, sáng kiến ngành Tư pháp

3. Hội đồng khoa học, sáng kiến ngành Tư pháp có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng xem xét, công nhận, đánh giá một cách khách quan, trung thực mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm cơ sở xét, đề nghị Bộ trưởng quyết định tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” hoặc trình Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. Hội đồng khoa học, sáng kiến ngành Tư pháp làm việc theo Quy chế hoạt động do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

19. Sửa đổi khoản 3 Điều 26 như sau:

“Điều 26. Hội đồng sáng kiến cơ sở
3. Hội đồng sáng kiến cơ sở có nhiệm vụ giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, đánh giá, công nhận các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở xét, đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và đề nghị cấp trên tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Hội đồng sáng kiến cơ sở làm việc theo Quy chế hoạt động do thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành.  

20. Sửa đổi khoản 4 Điều 28 như sau:

Điều 28. Nhiệm vụ của Cụm, Khu vực thi đua

4. Bình chọn, suy tôn tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Cụm, Khu vực thi đua để đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.

21. Sửa đổi khoản 4 Điều 32 như sau:

“Điều 32. Trách nhiệm thi hành

4. Trưởng Cụm, Trưởng Khu vực thi đua, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Pháp chế các Bộ, ngành có trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời Thông tư này. Định kỳ 6 tháng tiến hành sơ kết, gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Vụ Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất là ngày 30 tháng 6; định kỳ hàng năm tiến hành tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, gửi báo cáo và hồ sơ đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng về Bộ Tư pháp theo quy định tại Điều 17 của Thông tư này

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng       năm 2014
Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BTP.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành./.
	Nơi nhận:

 - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 - Văn phòng Trung ương Đảng;

 - Văn phòng Quốc hội;

 - Văn phòng Chủ tịch nước;

 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 - Tòa án nhân dân tối cao;

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

 - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 - Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                                                             

 - Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 

 - Cục KTVB - Bộ Tư pháp (để tự kiểm tra);

 - Công báo;

 - Website của Chính phủ; Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;

 - Lưu: VP, Vụ TĐKT.
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